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1 2327121004 Lê Văn Huy D23TPM HỎNG

2 2227121785 Võ Hoàng Kim D22TPM HỎNG

3 2227111578 Phạm Nguyễn Hoàng Long D22TPM HỎNG

4 2127121570 Đặng Quang Thạch D21TPM HỎNG

5 1911117103 Lương Công Thành D23TPM HỎNG

6 1910117110 Nguyễn Thị Thanh Vân D22TPM ĐẠT

7 1821174159 Bùi Công Cảnh K18EĐT ĐẠT

8 23271712640 Trần Văn Ri D23EĐT HỎNG

9 23271712641 Trần Tài D23EĐT HỎNG

10 23271712642 Nguyễn Xuân Tâm D23EĐT HỎNG

11 2226411756 Nguyễn Thị Ái D22KTR HỎNG

12 172237371 Bùi Tiến Đạt K18KTR HỎNG

13 172237412 Trần Viết Hùng K18KTR HỎNG

14 152232965 Trịnh Ngọc Huy Toàn K18KTR ĐẠT

15 1821414102 Văn Hữu Triều K18KTR HỎNG

16 1821415206 Trần Quang Kim Vinh K18KTR HỎNG

17 23276112618 Nguyễn Duy Hiếu D23XDD ĐẠT

18 23276112619 Ngô Bảo Hòa D23XDD HỎNG

19 23276112620 Lê Viết Hoàng D23XDD ĐẠT

20 23276112623 Đỗ Phú Thuận D23XDD HỎNG

21 161215206 Phan Hồ Quốc Tuấn D21XDD HỎNG

22 23276112625 Phạm Đức Vinh D23XDD HỎNG

23 23276112626 Nguyễn Ngọc Vinh D23XDD HỎNG

24 2226511055 Nguyễn Thị Thu Hường D22YDD HỎNG

25 2126511980 Nguyễn Thị Thoại My T21YDD HỎNG

26 2127511982 Đặng Tấn Thũ T22YDDB HỎNG

27 2226511890 Đặng Thị Thanh Xuân T22YDD HỎNG

28 2226521492 Nguyễn Hữu Vân Anh D22YDH HỎNG

29 2127521838 Cao Nguyên Bảo T21YDH ĐẠT

30 2127521843 Quách Diệu T21YDH HỎNG

31 1927522035 Trịnh Anh Dũng T19YDH HỎNG

32 2226521762 Lê Bạch Dương D22YDH HỎNG

33 2226521763 Nguyễn Thị Thu Hà D22YDH ĐẠT

34 2227521503 Nguyễn Như Hà D22YDH HỎNG

35 2227521766 Kiều Như Hậu D22YDH ĐẠT

36 2227521100 Huỳnh Minh Hiển D22YDH HỎNG
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37 2226521507 Huỳnh Thị Minh Hiếu D22YDH ĐẠT

38 2226521508 Vũ Khánh Hòa D22YDH HỎNG

39 2227521509 Đinh Quang Hoài D22YDH HỎNG

40 2227521518 Trần Đăng Khanh D22YDH HỎNG

41 2226521522 Phan Phương Liên D22YDH HỎNG

42 2226521525 Phan Thị Diệu Linh D22YDH HỎNG

43 2127521876 Lê Tấn Lộc T21YDH HỎNG

44 2227521527 Nguyễn Đình Lưu D22YDH HỎNG

45 2127521905 Nguyễn Vĩnh Phúc T21YDH HỎNG

46 2226521542 Thân Thị Ngọc Phượng D22YDH ĐẠT

47 2227521548 Hà Ngọc Sơn D22YDH HỎNG

48 1820523590 Trần Thạch Thảo K18YDH HỎNG

49 2226521560 Lê Minh Thủy Tiên D22YDH ĐẠT

50 2226521570 Đặng Thị Hồng Vân D22YDH ĐẠT

51 2126521964 Nguyễn Thị Như Ý T21YDH HỎNG

52 2226261220 Võ Thị Hoài Bão D22KDN HỎNG

53 23272612703 Nguyễn Ngọc Danh D23KDN HỎNG

54 161325273 Nguyễn Thị Thuỳ Dung D22KDN HỎNG

55 23262612705 Võ Lê Nguyệt Hạnh D23KDN HỎNG

56 2226261234 Nguyễn Thị Lương D22KDN HỎNG

57 171326034 Trần Thị Nguyệt D23KDN HỎNG

58 2226261246 Phan Thị Lệ Phương D22KDN HỎNG

59 23262612708 Nguyễn Thị Như Quyên D23KDN ĐẠT

60 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

61 23262612709 Phan Thị Xuân Thanh D23KDN HỎNG

62 2226261248 Đoàn Thị Kim Thành D22KDN HỎNG

63 2226261820 Nguyễn Thị Thu Thủy T22KDN HỎNG

64 171326786 Nguyễn Thị Trâm D23KDN ĐẠT

65 2226261263 Trần Thị Tường Vi D22KDN HỎNG

66 2127211604 Trương Ngọc Hiển D21QTH HỎNG

67 2227211192 Nguyễn Trần Nam D22QTH HỎNG

68 1820235703 Nguyễn Bích Ngọc K18QTC ĐẠT

69 172236470 Bùi Hoàng Chương K17CSU-KTR HỎNG

70 172236509 Lê Công Sáu K17CSU-KTR HỎNG

71 2127711758 Trần Hậu D21DLK HỎNG

72 2120313177 Nguyễn Thị Ngọc Anh K21NAB HỎNG
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73 2120318500 Trần Thị Trâm Anh K21NAD HỎNG

74 2120315188 Hồ Ngọc Ánh K22NAB HỎNG

75 2120867340 Hà Minh Ánh K21NAB HỎNG

76 2021313759 Nguyễn Võ Thái Bình K20NAB HỎNG

77 2120313157 Lê Thị Bình K21NAB HỎNG

78 2120313229 Nguyễn Kiều Diễm K21NAB HỎNG

79 2120317844 Trần Mai Ánh Đông K21NAD HỎNG

80 2021314768 Trần Thị Thùy Dung K20NAB HỎNG

81 2120315200 Bùi Thị Thùy Dung K21NAB HỎNG

82 2120313240 Diệp Thị Mỹ Duyên K21NAB HỎNG

83 2120313180 Lê Thị Hà K21NAB HỎNG

84 2120313206 Lê Thị Hà K21NAB HỎNG

85 2120315208 Nguyễn Nhật Hạ K21NAB HỎNG

86 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

87 2120317824 Dương Thị Tú Hằng K21NAB HỎNG

88 2120325212 Trần Thị Thảo Hạnh K21NAD HỎNG

89 2120318105 Nguyễn Thị Hậu K21NAB ĐẠT

90 2120317829 Hồ Thị Thu Hiền K21NAD HỎNG

91 2120317841 Phạm Thị Trang Hiền K21NAD HỎNG

92 2120313140 Trần Trung Hiếu K21NAD HỎNG

93 2120347969 Lê Thị Minh Hiếu K21NAD HỎNG

94 2120313271 Lê Thị Hiếu K21NAB HỎNG

95 2120313237 Lê Thị Ngọc Hoa K21NAB HỎNG

96 2120313264 Đặng Thị Mỹ Hoa K21NAD HỎNG

97 2120313255 Nguyễn Thị Thanh Hoà K21NAD HỎNG

98 2120317385 Võ Thị Kim Huệ K21NAB HỎNG

99 2120328016 Mai Thị Huệ K21NAD HỎNG

100 2120313272 Trần Ngọc Thiên Hương K21NAD HỎNG

101 2120317127 Lê Thị Hương K21NAD ĐẠT

102 2120715651 Hòa Nguyễn Thu Hương K21NAD HỎNG

103 2120317359 Nguyễn Thị Hường K21NAB HỎNG

104 2120317610 Nguyễn Thị Bích Huyền K21NAD HỎNG

105 2120325229 Quảng Thị Bích Huyền K21NAD HỎNG

106 2121313274 Nguyễn Xuân Khánh K21NAB HỎNG

107 2121329545 Hoa Trung Kiên K21NAD HỎNG

108 2120313224 Nguyễn Trà Liên K21NAD HỎNG



4/6

Thời gian : 01/12/2019

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ANH VĂN (2 KỸ NĂNG)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT KHẢO SÁT: THÁNG 12 NĂM 2019

KHOA: 

KẾT QUẢ GHI CHÚ

109 2021318220 Lê Hoàng Linh K21NAB HỎNG

110 2120315244 Nguyễn Thị Mỹ Linh K21NAB HỎNG

111 2120317820 Trương Thị Mỹ Linh K21NAB HỎNG

112 2120357617 Nguyễn Thị Kim Loan K21NAB HỎNG

113 1920316321 Hồ Ngọc Thảo Ly K19NAB HỎNG

114 2120315249 Nguyễn Thị Ly Ly K21NAD HỎNG

115 2120317354 Nguyễn Thị Hoàng Lý K21NAD HỎNG

116 2120318986 Nguyễn Thị Mận K21NAB HỎNG

117 2120315253 Hoàng Ngọc Diễm My K21NAB HỎNG

118 2120317128 Bùi Thị My K21NAB HỎNG

119 2120325254 Nguyễn Hoài My K21NAD HỎNG

120 2120325256 Trần Thị Ngân Mỹ K21NAD ĐẠT

121 2120317846 Nguyễn Thị Mỹ Na K21NAD HỎNG

122 2120319791 Nguyễn Ngọc Ly Na K21NAB HỎNG

123 2020324590 Phạm Ánh Nga K20NAD HỎNG

124 2120313212 Nguyễn Đào Kim Ngân K21NAD HỎNG

125 2120313265 Trương Thị Thanh Ngân K21NAB HỎNG

126 2120315261 Phan Thị Thúy Ngân K21NAB HỎNG

127 2120316846 Võ Thị Kim Ngân K21NAD HỎNG

128 2120325260 Lê Thị Kim Ngân K21NAD HỎNG

129 2120319867 Bùi Thị Ngọc K21NAD ĐẠT

130 2120325262 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K21NAD HỎNG

131 2120715728 Trần Thị Như Ngọc K21NAB HỎNG

132 2021315109 Lê Văn Nhật K20NAD HỎNG

133 2120258403 Phạm Ý Nhi K21NAB HỎNG

134 2120316855 Phạm Nguyễn Yến Nhi K21NAD HỎNG

135 2120317361 Huỳnh Ngọc Phương Nhi K21NAB HỎNG

136 2120317833 Nguyễn Thanh Yến Nhi K21NAD HỎNG

137 2120318306 Nguyễn Thị Xuân Nhi K21NAB HỎNG

138 2120318692 Nguyễn Thị Hồng Nhung K21NAB HỎNG

139 2120315276 Võ Thị Nữ K21NAB HỎNG

140 2120315277 Nguyễn Thị Ngọc Nương K21NAB HỎNG

141 2120313171 Trương Thị Bích Oanh K21NAD HỎNG

142 2120357849 Võ Hoàng Oanh K21NAB ĐẠT

143 2120357392 Nguyễn Khánh Thảo Oanh K21NAD ĐẠT

144 2120313151 Ngô Thị Hoài Phi K21NAB HỎNG
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145 2121319630 Tô Trường Phú K21NAD ĐẠT

146 2120315278 Lê Thị Phúc K21NAB HỎNG

147 2120313236 Lương Thị Việt Phương K21NAB HỎNG

148 2120315281 Mai Thị Minh Phương K21NAB HỎNG

149 2120317353 Đinh Lê Uyên Phương K21NAD ĐẠT

150 2120317839 Lê Thị Thanh Phương K21NAB HỎNG

151 2020314877 Nguyễn Thị Mai Phượng K20NAB HỎNG

152 2120359181 Phan Thị Thanh Phượng K21NAD HỎNG

153 2120317386 Nguyễn Thị Mỹ Quyên K21NAD HỎNG

154 2120318090 Nguyễn Thị Hà Quyên K21NAB ĐẠT

155 2120318694 Võ Thanh Quỳnh K21NAB HỎNG

156 2120319572 Vũ Như Quỳnh K21NAB HỎNG

157 2120325290 Trần Dương Thu Sang K21NAD HỎNG

158 2121313145 Lê Công Sơn K21NAD HỎNG

159 2120313259 Nguyễn Thị Thanh Tâm K21NAB HỎNG

160 1920316301 Võ Thị Thanh Thảo K20NAB ĐẠT

161 2120313172 Nguyễn Thị Thanh Thảo K21NAD HỎNG

162 2120315299 Nguyễn Thị Thanh Thảo K21NAB HỎNG

163 2120317827 Nguyễn Thị Dạ Thảo K21NAB ĐẠT

164 2120317832 Lê Hoàng Phương Thảo K21NAB HỎNG

165 2120318187 Trương Thị Thanh Thảo K21NAD HỎNG

166 2120715841 Phan Thị Thảo K21NAD HỎNG

167 2120313174 Nguyễn Thị Thu Thảo K21NAD HỎNG

168 2120315300 Đặng Thị Phương Thi K21NAB HỎNG

169 2120317819 Nguyễn Thị Kim Thi K21NAB HỎNG

170 2120313159 Hồ Ngọc Anh Thư K21NAD HỎNG

171 2120318223 Nguyễn Dương Hoài Thư K21NAB HỎNG

172 2120325307 Trần Thị Kim Thư K21NAD HỎNG

173 2120715857 Nguyễn Vũ Anh Thư K21NAD HỎNG

174 2120313146 Thái Thị Thu Thương K21NAB HỎNG

175 2120317129 Phạm Nhã Thương K21NAD HỎNG

176 2120319684 Nguyễn Thị Thương K21NAB HỎNG

177 2120319797 Cao Nguyễn Hồng Thương K21NAB HỎNG

178 2120313242 Nguyễn Thị Thanh Thúy K21NAB HỎNG

179 2120317605 Nguyễn Thị Thu Thùy K21NAB ĐẠT

180 2120317377 Nguyễn Thị Như Thủy K21NAD HỎNG
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181 2020324342 Phạm Võ Giáng Tiên K22NAD ĐẠT

182 2120315315 Nguyễn Thị Tiên K21NAB HỎNG

183 2120313185 Nguyễn Thị Tình K21NAB HỎNG

184 2121313142 Phạm Công Tịnh K21NAD ĐẠT

185 2121313210 Trần Thiện Toàn K21NAD ĐẠT

186 2120319234 Võ Thị Trà K21NAB HỎNG

187 2120319892 Trần Thị Thúy Trà K21NAB HỎNG

188 2120317355 Trần Thị Thuỳ Trâm K21NAB ĐẠT

189 2020327600 Nguyễn Thị Đoan Trang K20NAD HỎNG

190 2120313208 Bùi Thị Thanh Trang K21NAD HỎNG

191 2120313234 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

192 2120315324 Lê Thị Huyền Trang K21NAB HỎNG

193 2120315325 Võ Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

194 2120316951 Nguyễn Trương Quỳnh Trang K21NAB ĐẠT

195 2120318224 Đoàn Thị Huyền Trang K21NAB HỎNG

196 2120318323 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

197 2120318494 Nguyễn Thị Minh Trang K21NAD HỎNG

198 2120318498 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

199 2120316838 Nguyễn Thị Thu Trang K21NAB HỎNG

200 2120317612 Hồ Thị Thảo Trinh K21NAB HỎNG

201 2120319680 Bùi Thị Mỹ Trinh K21NAB HỎNG

202 2121318358 Bùi Văn Trinh K21NAD HỎNG

203 2120313246 Lê Thị Thanh Trúc K21NAB HỎNG

204 2120317088 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền K21NAB HỎNG

205 1910317647 Nguyễn Nguyện Như Ý K21NAB HỎNG

206 2120319505 Lê Thị Thu Uyên K21NAB HỎNG

207 2120313238 Trương Thị Thảo Vy K21NAD HỎNG

208 2120313257 Đặng Thị Tường Vy K21NAD HỎNG

209 2120319736 Nguyễn Thị Thanh Xuân K21NAB ĐẠT

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2019

KT. HIỆU TRƯỞNG


